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Tiết 68: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí.

- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khoẻ con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hoá.
2. Kỹ năng 


- Vận dụng được công thức tính được độ ẩm tỉ đối.

3. Năng lực và phẩm chất

- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên 


- Kiến thức về độ ẩm của không khí.

2. Chuẩn bị của học sinh  

- Ôn lại trạng thái hơi khô với trạng thái hơi bão hòa.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Khắc sâu lại kiến thức đã học về chất khí ( Lực tương tác, hình dạng và thể tích)
- Thu hút và tạo sự hứng thú của HS vào bài học mới.

Nội dung

- HS nhớ lại kiến thức thuyết động học phân tử của chất khí
- GV dựa vào kiến thức HS  đã biết để đặt vấn đề cho bài mới.

Kỹ thuật dạy học

GV: Đặt tình huống: GV: Hàng ngày chúng ta thường xem trên ti vi chương trình Dự báo thời tiết, trong đó luôn nhắc đến cụm từ "Độ ẩm không khí". Vậy độ ẩm không khí là gì ? Việc đo độ ẩm không khí có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống hàng ngày ?

Dự kiến sản phẩm của HS

HS: Hoạt động cá nhân dựa trên kiến thức đã biết để hình dung ra được mục tiêu của bài học

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: Độ ẩm của không khí

Mục tiêu

- Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại của không khí.

- Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khoẻ con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hoá.
- Vận dụng được công thức tính được độ ẩm tỉ đối.

Nội dung

I. ĐỘ ẨM TUYỆT ĐỐI VÀ ĐỘ ẨM CỰC ĐẠI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	GV: Khi nghiên cứu độ ẩm của không khí, người ta thường xét đến độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối và độ ẩm cực đại. Vậy các khái niệm đó khác nhau như thế nào ? Sử dụng khi nào ? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng khái niệm.

Yêu cầu HS đọc mục I SGK trả lời CH: Độ ẩm tuyệt đối là gì ? Độ ẩm cực đại là gì ? Nhận xét đơn vị của các đại lượng này ?

HS: Cá nhân đọc SGK, trả lời :

- Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng m (tính ra gam) của hơi nước chứa trong 1m3 .không khí. 

- Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/cm3. Giá trị của A tăng theo nhiệt độ.

GV: Độ ẩm tuyệt đối phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, nhiệt độ còn độ ẩm cực đại chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Độ ẩm cực đại của không khí ở một nhiệt độ đã cho chính bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí ở nhiệt độ ấy.

Yêu cầu HS trả lời CHC1.

HS: Theo bảng 39.1, độ ẩm cực đại của không khí ở 300C là A = 30,29 (g/m3).

GV: Nêu thêm một số câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu của học sinh :

- Trong 1m3 không khí ở 25oC có bao nhiêu gam hơi nước bão hòa ?

- Cần bao nhiêu gam hơi nước trong 1m3 không khí ở nhiệt độ 27oC để  đạt trạng thái bão hòa ?

- Trong 1m3 không khí ở nhiệt độ 15oC có chứa 13 g hơi nước, hỏi nước còn tiếp tục bay hơi không ?

HS: Cá nhân suy nghĩ trả lời

GV: Nếu nhiệt độ càng thấp thì hơi nước trong không khí càng dễ đạt trạng thái bão hoà, khi đó độ ẩm tuyệt đối càng gần với độ ẩm cực đại.
	1. Độ ẩm tuyệt đối
  Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng được đo bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí.

  Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối là g/m3.

2. Độ ẩm cực đại
  Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hoà. Giá trị của độ ẩm cực đại A tăng theo nhiệt độ. A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị là gam trên mét khối (g/m3).

  


II. ĐỘ ẨM TỈ ĐỐI
	GV: Độ ẩm tuyệt đối chưa cho biết mức độ ẩm của không khí, vì thế để mô tả mức độ ẩm của không khí người ta phải dùng một đại lượng gọi là độ ẩm tỉ đối f (còn gọi là độ ẩm tương đối).

GV thông báo khái niệm độ ẩm tỉ đối của không khí.

Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của độ ẩm tỉ đối ?

HS: Cá nhân trả lời: 
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Độ ẩm tỉ đối mô tả mức độ ẩm của không khí, độ ẩm tỉ đối càng lớn tức là không khí càng ẩm và nước càng khó tiếp tục bay hơi thêm vào không khí.

GV: Chính xác hóa câu trả lời của HS. Giới thiệu công thức tính độ ẩm tỉ đối trong khí tượng học : 
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 trong đó p là áp suất do riêng lượng hơi nước có trong không khí gây ra.

 Nhấn mạnh đây chỉ là công thức gần đúng vì càng gần trạng thái trạng thái bão hòa thì áp suất hơi nước không còn tỉ lệ với khối lượng nữa.

Yêu cầu HS trả lời CH C2.

HS: Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm cực đại tăng nên với cùng độ ẩm tuyệt đối thì độ ẩm tỉ đối của không khí sẽ giảm.


	  Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ : 

f = 
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  Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế : Ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt, ẩm kế điểm sương.


III. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
	GV: Yêu cầu HS đọc mục III SGK và trả lời các CH sau:

- Với điều kiện về độ ẩm như thế nào thì con người sẽ có cảm giác dễ chịu ?

- Trong kĩ thuật, người ta thường làm gì để làm giảm độ ẩm của không khí ?

HS: Đọc SGK kết hợp hiểu biết bản thân trả lời CH

Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy và dụng cụ quang học, điện tử, cơ khí, khí tài quân sự, lương thực, thực phẩm trong các kho chứa.

Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió, bôi dầu mỡ lên các chi tiết máy bằng kim loại, phủ lớp chất dẻo lên các bản mạch điện tử...


	  Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

  Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy móc, dụng cụ, …

Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió, …


Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức giải được một bài tập đơn giản
Nội dung

Một căn phòng có thể tích 60m3 ở nhiệt độ 200C và có độ ẩm tỉ đối là 80%. Tính lượng hơi nước chứa trong phòng. Biết độ ẩm cực đại ở 200C là 17,3g/m3
Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức hoạt động nhóm. Mỗi nhóm có 2 HS
HS: Thực hiện y/c của GV

Dự kiến sản phẩm của HS

Lượng hơi nước chứa trong 1m3 là
 Áp dụng công thức 
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Lượng hơi nước chứa trong phòng là . m = a.V = 13,84.60=830g
Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức

Nhận biết

Câu 1: Chọn đáp án đúng.

Khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3  không khí là

A. độ ẩm cực đại.


B. độ ẩm tuyệt đối.



C. độ ẩm tỉ đối.


D. độ ẩm tương đối.

Câu 2 :  Độ ẩm tỉ đối của không khí được xác định theo công thức:

A. 
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Thông hiểu

Câu 3: Ở nhiêt độ 350 C nếu độ ẩm tỷ đối là 25% thì ta sẽ cảm thấy 

A. nóng lực khó chịu.

B. lạnh.

C. mát.

D. nóng và ẩm.

Câu 4: Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng như nhau nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi.

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm.

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, còn độ ẩm cực đại tăng nhanh hơn nên độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng.

Vận dụng

Câu 5: Vào một ngày nào đó nhiệt độ là 300C, trong 1m3 không khí của khí quyển có chứa 20,6g hơi nước. Độ ẩm cực đại A = 30,3 g/m3. Độ  ẩm tương đối của không khí  sẽ là:

A. f = 68 %.

B. f = 67 %.

C. f = 66 %.

D. f =65 %.

Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập.

Dự kiến sản phẩm của HS

	1
	2
	3
	4
	5

	B
	A
	C
	C
	A


2. Giao nhiệm vụ về nhà

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3 và BT 4,5,6,7,8,9/SGK/213, 214.

        Đọc phần "Em có biết"/SGK/214

        HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: "Ôn tập học kỳ II"
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